
STT HỌ TÊN GV DẠY/LỚP MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY TIẾT/PPCT NGÀY DẠY/GIỜ DẠY HÌNH THỨC DẠY

1 Nguyễn Thị Thảo 5/1 + 5/6 Tập đọc

Lập làng giữ biển 

43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

2 Nguyễn Thị Thảo 5/1 + 5/6 Toán Luyện tập 106 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

3 Nguyễn Thị Thảo 5/1 + 5/6 Chính tả Nghe - viết: Hà Nội Nghe - viết: Hà Nội 22 8 giờ đến 8 giờ 20 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

4 Nguyễn Thị Thảo 5/1 + 5/6 Toán Sxq và Stp của hình lập phương 107  8 giờ 25 đến 9 giờ 5 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

5 Nguyễn Thị Thảo 5/1 + 5/6 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 43 9 giờ 10 đến 9 giờ 40 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

6 Nguyễn Thị Thảo 5/1 + 5/6 Tập đọc Cao Bằng 44 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

7 Nguyễn Thị Thảo 5/1 + 5/6 Toán Luyện tập 108 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

8 Nguyễn Thị Thảo 5/1 + 5/6 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 44 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

9 Nguyễn Thị Thảo 5/1 + 5/6 Toán Luyện tập chung 109 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

10 Nguyễn Thị Thảo 5/1 + 5/6 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

11 Nguyễn Thị Thảo 5/1 + 5/6 Toán Thể tích của một hình 110 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

1 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Tập đọc Lập làng giữ biển 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

2 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Toán Luyện tập 106 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

3 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Chính tả Nghe - viết: Hà Nội Nghe - viết: Hà Nội 22 8 giờ đến 8 giờ 20 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

4 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Toán Sxq và Stp của hình lập phương 107  8 giờ 25 đến 9 giờ 5 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

5 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 43 9 giờ 10 đến 9 giờ 40 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

6 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Tập đọc Cao Bằng 44 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

7 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Toán Luyện tập 108 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

8 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 44 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

9 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Toán Luyện tập chung 109 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

10 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

11 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Toán Thể tích của một hình 110 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

1 Trần Tiến Dũng 5/4 Tập đọc Lập làng giữ biển 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

2 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán Luyện tập 106 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

3 Trần Tiến Dũng 5/4 Chính tả Nghe - viết: Hà Nội Nghe - viết: Hà Nội 22 8 giờ đến 8 giờ 20 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

4 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán Sxq và Stp của hình lập phương 107  8 giờ 25 đến 9 giờ 5 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

5 Trần Tiến Dũng 5/4 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 43 9 giờ 10 đến 9 giờ 40 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

6 Trần Tiến Dũng 5/4 Tập đọc Cao Bằng 44 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

7 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán Luyện tập 108 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

8 Trần Tiến Dũng 5/4 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 44 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

9 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán Luyện tập chung 109 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

10 Trần Tiến Dũng 5/4 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM
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11 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán Thể tích của một hình 110 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

1 Trịnh Thị Yên 5/5 Tập đọc Lập làng giữ biển 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

2 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán Luyện tập 106 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

3 Trịnh Thị Yên 5/5 Chính tả Nghe - viết: Hà Nội Nghe - viết: Hà Nội 22 8 giờ đến 8 giờ 20 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

4 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán Sxq và Stp của hình lập phương 107  8 giờ 25 đến 9 giờ 5 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

5 Trịnh Thị Yên 5/5 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 43 9 giờ 10 đến 9 giờ 40 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

6 Trịnh Thị Yên 5/5 Tập đọc Cao Bằng 44 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

7 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán Luyện tập 108 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

8 Trịnh Thị Yên 5/5 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 44 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

9 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán Luyện tập chung 109 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

10 Trịnh Thị Yên 5/5 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

11 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán Thể tích của một hình 110 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

1 Nguyễn Thị Liên 5/7 Tập đọc

Lập làng giữ biển 

43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

2 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán Luyện tập 106 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

3 Nguyễn Thị Liên 5/7 Chính tả Nghe - viết: Hà Nội Nghe - viết: Hà Nội 22 8 giờ đến 8 giờ 20 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

4 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán Sxq và Stp của hình lập phương 107  8 giờ 25 đến 9 giờ 5 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

5 Nguyễn Thị Liên 5/7 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 43 9 giờ 10 đến 9 giờ 40 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

6 Nguyễn Thị Liên 5/7 Tập đọc Cao Bằng 44 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

7 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán Luyện tập 108 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

8 Nguyễn Thị Liên 5/7 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 44 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

9 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán Luyện tập chung 109 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

10 Nguyễn Thị Liên 5/7 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

11 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán Thể tích của một hình 110 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

1 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5/8 Tập đọc

Lập làng giữ biển 

43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

2 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5/8 Toán Luyện tập 106 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

3 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5/8 Chính tả Nghe - viết: Hà Nội Nghe - viết: Hà Nội 22 8 giờ đến 8 giờ 20 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

4 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5/8 Toán Sxq và Stp của hình lập phương 107  8 giờ 25 đến 9 giờ 5 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

5 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5/8 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 43 9 giờ 10 đến 9 giờ 40 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

6 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5/8 Tập đọc Cao Bằng 44 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

7 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5/8 Toán Luyện tập 108 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

8 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5/8 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 44 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

9 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5/8 Toán Luyện tập chung 109 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

10 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5/8 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

11 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5/8 Toán Thể tích của một hình 110 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

1 Lương Thị Nga 5/9 Tập đọc Lập làng giữ biển 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

2 Lương Thị Nga 5/9 Toán Luyện tập 106 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

3 Lương Thị Nga 5/9 Chính tả Nghe - viết: Hà Nội Nghe - viết: Hà Nội 22 8 giờ đến 8 giờ 20 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM



4 Lương Thị Nga 5/9 Toán Sxq và Stp của hình lập phương 107  8 giờ 25 đến 9 giờ 5 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

5 Lương Thị Nga 5/9 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 43 9 giờ 10 đến 9 giờ 40 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

6 Lương Thị Nga 5/9 Tập đọc Cao Bằng 44 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

7 Lương Thị Nga 5/9 Toán Luyện tập 108 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

8 Lương Thị Nga 5/9 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 44 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

9 Lương Thị Nga 5/9 Toán Luyện tập chung 109 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

10 Lương Thị Nga 5/9 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

11 Lương Thị Nga 5/9 Toán Thể tích của một hình 110 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

1 Bùi Thị Vân 5/10 Tập đọc Lập làng giữ biển 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

2 Bùi Thị Vân 5/10 Toán Luyện tập 106 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

3 Bùi Thị Vân 5/10 Chính tả Nghe - viết: Hà Nội Nghe - viết: Hà Nội 22 8 giờ đến 8 giờ 20 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

4 Bùi Thị Vân 5/10 Toán Sxq và Stp của hình lập phương 107  8 giờ 25 đến 9 giờ 5 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

5 Bùi Thị Vân 5/10 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 43 9 giờ 10 đến 9 giờ 40 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

6 Bùi Thị Vân 5/10 Tập đọc Cao Bằng 44 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

7 Bùi Thị Vân 5/10 Toán Luyện tập 108 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

8 Bùi Thị Vân 5/10 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 44 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

9 Bùi Thị Vân 5/10 Toán Luyện tập chung 109 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

10 Bùi Thị Vân 5/10 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

11 Bùi Thị Vân 5/10 Toán Thể tích của một hình 110 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

1 Hồ Thị Hường 5/11 Tập đọc

Lập làng giữ biển 

43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

2 Hồ Thị Hường 5/11 Toán Luyện tập 106 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 06/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

3 Hồ Thị Hường 5/11 Chính tả Nghe - viết: Hà Nội Nghe - viết: Hà Nội 22 8 giờ đến 8 giờ 20 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

4 Hồ Thị Hường 5/11 Toán Sxq và Stp của hình lập phương 107  8 giờ 25 đến 9 giờ 5 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

5 Hồ Thị Hường 5/11 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 43 9 giờ 10 đến 9 giờ 40 ngày 07/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

6 Hồ Thị Hường 5/11 Tập đọc Cao Bằng 44 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

7 Hồ Thị Hường 5/11 Toán Luyện tập 108 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 08/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

8 Hồ Thị Hường 5/11 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 44 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

9 Hồ Thị Hường 5/11 Toán Luyện tập chung 109 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 09/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

10 Hồ Thị Hường 5/11 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện 43 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

11 Hồ Thị Hường 5/11 Toán Thể tích của một hình 110 8 giờ 35 đến 9 giờ 15 ngày 10/4/2020 Trực tuyến phần mềm ZOOM

TỔ TRƯỞNG

Phú Lợi, ngày 06 tháng 4 năm 2020

Nguyễn Thị Thảo


